DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐỨC

ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kèm theo Quyết định số 1587/QD-CTN ngày 19/9/2011 của Chủ tịch nước
	1. 
	Phạm Vũ Ngọc Hương, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Carl Friedrich Gaub Str. 10, 63263 Neu-Isenburg


	Giới tính: Nữ 

	2. 
	Phan Duy Trung, sinh ngày 08/8/1970 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: August Bebel Str 66 65199 Wiesbaden


	Giới tính: Nam

	3. 
	Phan Thị Ngọc Mi My, sinh ngày 29/11/1970 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Reststrauch 72B, 41199 Monchengladbach 


	Giới tính: Nữ 

	4. 
	Hoàng Kim Phượng, sinh ngày 20/12/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Hiện trú tại: Konigstr 3, 66538 Neunkirchen Saarland

	Giới tính: Nữ

	5. 
	Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 18/11/1949 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Zaunkonigweg 04, 64546 Morfelden-Walldorf


	Giới tính: Nữ 

	6. 
	Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 20/7/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mahringer Weg 80/1 89075 Ulm


	Giới tính: Nữ 

	7. 
	Hà Thị Châu Ánh, sinh ngày 25/9/1977 tại Thừa Thiên – Huế
Hiện trú tại: Grazer Str. 25, 27568 Bremerhaven


	Giới tính: Nữ 

	8. 
	Vũ Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/12/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fritzen Wiese 99/29221 Celle


	Giới tính: Nữ 

	9. 
	Phạm Thị Hồng Diệp, sinh ngày 22/4/1973 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Rubenacherstr. 90, 56072 Koblenz

	Giới tính: Nữ 

	10. 
	Phạm Phan Anh, sinh ngày 13/5/1998 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rubenacherstr. 90, 56072 Koblenz


	Giới tính: Nam

	11. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 06/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Imrad 54 79576 Weil am Rhein


	Giới tính: Nữ 

	12. 
	Phạm Thị Thúy, sinh ngày 14/11/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Braushweiger Str. 62 31134 Hildesheim


	Giới tính: Nữ 

	13. 
	Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 26/9/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Braushweiger Str. 62 31134 Hildesheim


	Giới tính: Nam

	14. 
	Đỗ Thị Nguyệt, sinh ngày 08/8/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathausstr. 63-65, 68519 Viernheim


	Giới tính: Nữ 

	15. 
	Tăng Yến Mai, sinh ngày 01/01/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nikolaus Lenau Platz 20, 71067 Sindelfinger


	Giới tính: Nữ 

	16. 
	Nguyễn Ngọc Hòa Lan, sinh ngày 28/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Prancktr. 26, 67061 Ludwigshafen am Rhein


	Giới tính: Nữ 

	17. 
	Võ Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 22/9/1955 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Omorikastr. 4, 59558 Lippstadt 


	Giới tính: Nữ 

	18. 
	Trần Nguyệt Minh, sinh ngày 06/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kolping str. 20, 53879 Euskirchen


	Giới tính: Nữ 

	19. 
	Ngô Thị Diệu Hương, sinh ngày 26/5/1957 tại Thừa Thiên – Huế

Hiện trú tại: Grenzstr. 10, 56077 Koblenz


	Giới tính: Nữ 

	20. 
	Lê Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 10/5/1970 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Waschlacker Weg 25, 40231 Dusseldorf


	Giới tính: Nữ 

	21. 
	Trần Thị Hương Giang, sinh ngày 17/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prinzregenten Str. 24, 67063 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ 


----------------------------------------------

	22. 
	Công văn số 20-09/QT1/tlsq ngày 13/11/2009 - PG 3096 (19/11/2009)

Phạm Vũ Ngọc Hương, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Carl Friedrich Gaub Str. 10, 63263 Neu-Isenburg


	Giới tính: Nữ 

	23. 
	Phan Duy Trung, sinh ngày 08/8/1970 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: August Bebel Str 66 65199 Wiesbaden


	Giới tính: Nam

	24. 
	Phan Thị Ngọc Mi My, sinh ngày 29/11/1970 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Reststrauch 72B, 41199 Monchengladbach 


	Giới tính: Nữ 

	25. 
	Cv 02-2010/qt1/tlsq ngày 30/3/2010 – pg 0884 (13/4/2010)

Hoàng Kim Phượng, sinh ngày 20/12/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Konigstr 3, 66538 Neunkirchen Saarland


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 18/11/1949 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zaunkonigweg 04, 64546 Morfelden-Walldorf


	Giới tính: Nữ 

	27. 
	Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 20/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mahringer Weg 80/1 89075 Ulm


	Giới tính: Nữ 

	28. 
	Hà Thị Châu Ánh, sinh ngày 25/9/1977 tại Thừa Thiên – Huế

Hiện trú tại: Grazer Str. 25, 27568 Bremerhaven


	Giới tính: Nữ 

	29. 
	Cv 04-2010/QT1/tlsq ngày 30/6/2010 – pg 2526 (23/9/2010)

Vũ Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/12/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fritzen Wiese 99/29221 Celle


	Giới tính: Nữ 

	30. 
	Phạm Thị Hồng Diệp, sinh ngày 22/4/1973 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Rubenacherstr. 90, 56072 Koblenz


	Giới tính: Nữ 

	31. 
	Phạm Phan Anh, sinh ngày 13/5/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rubenacherstr. 90, 56072 Koblenz


	Giới tính: Nam

	32. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 06/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Imrad 54 79576 Weil am Rhein


	Giới tính: Nữ 

	33. 
	Phạm Thị Thúy, sinh ngày 14/11/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Braushweiger Str. 62 31134 Hildesheim


	Giới tính: Nữ 

	34. 
	Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 26/9/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Braushweiger Str. 62 31134 Hildesheim


	Giới tính: Nam

	35. 
	Đỗ Thị Nguyệt, sinh ngày 08/8/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathausstr. 63-65, 68519 Viernheim


	Giới tính: Nữ 

	36. 
	Tăng Yến Mai, sinh ngày 01/01/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nikolaus Lenau Platz 20, 71067 Sindelfinger


	Giới tính: Nữ 

	37. 
	Nguyễn Ngọc Hòa Lan, sinh ngày 28/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Prancktr. 26, 67061 Ludwigshafen am Rhein


	Giới tính: Nữ 

	38. 
	Cv 06-2010/QT1/TLSQ này 30/9/2010 – PG 2746 (07/10/2010)

Võ Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 22/9/1955 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Omorikastr. 4, 59558 Lippstadt 


	Giới tính: Nữ 

	39. 
	Trần Nguyệt Minh, sinh ngày 06/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kolping str. 20, 53879 Euskirchen


	Giới tính: Nữ 

	40. 
	Ngô Thị Diệu Hương, sinh ngày 26/5/1957 tại Thừa Thiên – Huế

Hiện trú tại: Grenzstr. 10, 56077 Koblenz


	Giới tính: Nữ 

	41. 
	Lê Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 10/5/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Waschlacker Weg 25, 40231 Dusseldorf


	Giới tính: Nữ 

	42. 
	Trần Thị Hương Giang, sinh ngày 17/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prinzregenten Str. 24, 67063 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ 
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